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TUẦN 22
Tiết 85: NGẮM TRĂNG, ĐI ĐƯỜNG
                                                    ( Hồ Chí Minh)
I/ Văn bản “Ngắm trăng”
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
SGK/tr.37,38

2. Tìm hiểu văn bản:
 “Trong tù không rượu cũng không hoa”
- Điệp từ “không”-> Câu thơ tả thực cuộc sống thiếu thốn, cực khổ của người tù.-> Tâm sự thanh cao, vượt lên hoàn cảnh hiện thực.

   “Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”
- Tâm trạng bối rối,  xốn xang của Bác – người thi sĩ trước vẻ đẹp sững sờ của đêm trăng.

- Tâm hồn tự do, phong thái ung dung, lạc quan, chất nghệ sĩ của Bác.

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.”
- NT: Đối lập, nhân hoá-> Trăng và người là đôi bạn tri kỉ, tri âm, tìm đến với nhau, hiểu nhau.

=> Bác có tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết, có nghị lực và chất thép phi thường.

* Ghi nhớ: (sgk -38).
II/ Văn bản: “Đi đường”:
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
2. Tìm hiểu văn bản:
“Đi đường mới biết gian lao”
- Giọng điệu: Tự nhiên-> Đi đường gặp nhiều vất vả, cản trở, khó nhọc.

“Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”
- Cụ thể hoá nỗi gian lao, vất vả, khó khăn chồng chất triền miên.

- NT: Điệp từ “núi cao”-> Bước chân người tù như thi gan với tất cả gian lao thử thách. Cần phải có ý chí, quyết tâm cao độ.

“Núi cao lên đến tận cùng”
- Vượt mọi khó khăn sẽ lên đến đỉnh cao nhất.-> Niềm hạnh phúc của người chiến thắng.

“Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”
- Nước non ngàn dặm thu cả vào tầm mắt-> Thể hiện tư thế làm chủ.

* Ghi nhớ: (sgk – 40).
*. Dặn dò: 
- Học thuộc lòng bản dịch th của cả 2 bài thơ.

- Học nội dung cơ bản của cả  bài theo quá trình phân tích.

- Học thuộc ghi nhớ

- Chuẩn bị tiết sau: Câu cảm thán.



……………………………………………………………..

Tiết 86: CÂU CẢM THÁN

I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ:SGK/tr.43
2. Nhận xét:
     a. Hỡi ơi lão Hạc!

     b. Than ôi!

* Đặc điểm hình thức: 
    - Chứa những từ ngữ cảm thán: Hỡi ơi, Than ôi.

    - Kết thúc câu bằng dấu chấm than.

* Chức năng: Dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
* Ghi nhớ : (SGK- 44)
II.Luyện tập.
Làm bài tập SGK/ tr. 44,45

* Dặn dò: 
    - Học bài theo quá trình tìm hiểu ví dụ

    - Học thuộc ghi nhớ, làm thêm BT4

    - Chuẩn bị tiết sau: Chiếu dời đô.
………………………………………………………..
Tiết 87: CÂU TRẦN THUẬT

I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ: (SGK/tr.45,46)
2. Nhận xét:
- Ví dụ d. Ôi Tào Khê!

       (Là câu cảm thán)

- Các câu còn lại:-> Là câu trần thuật.

* Đặc điểm hình thức: 

     - Không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu: NV, CK, CT

     - Kết thúc câu bằng dấu chấm, dấu chấm lửng, dấu chấm than.

* Chức năng: 

  a. Câu 1, 2: Trình bày suy nghĩ

     Câu 3: Yêu cầu, nhắc nhở.

 b. Câu 1: Kể và tả

    Câu 2: Thông báo

c. Miêu tả ngoại hình người.

d. Câu 2: Nhận định, đánh giá

    Câu 3: Bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

* Ghi nhớ : (SGK- 46)
II.Luyện tập.
Làm bài tập SGK/tr.46,47

* Dặn dò: 
- Học bài theo quá trình tìm hiểu ví dụ
- Học thuộc ghi nhớ, làm thêm BT4, BT5 vào vở

- Chuẩn bị tiết sau:  Soạn bài: Ôn tập về luận điểm
…………………………………………………………………..

Tiết 88: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN
I. Chia nhóm:
II.Trình bày bài thuyết minh.
   Nhóm trưởng (hoặc người có bài viết tốt) lên trình bày bài viết sau khi đã được cả nhóm biên soạn lại.

III/ Tổng kết:
=======* * * ========

TUẦN 23
Tiết 89: CHIẾU DỜI ĐÔ

                                             (Lý Công Uẩn)
I/ Đọc và tìm hiểu chú thích
SGK/tr.50

II/ Tìm hiểu văn bản
  1. Vì sao phải dời đô?
a. Dời đô là việc thường xuyên trong lịch sử các triều đại.
- Nhà Thương: 5 lần dời đô

- Nhà Chu: 3 lần dời đô-> Mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời, vì vận nước lâu dài.

b. Nhà Đinh, nhà Lê đóng đô một chỗ là 1 hạn chế.
- Triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi.

- Trăm họ hao tổn

- Muôn vật không được thích nghi.-> Không thể không dời đổi.

2. Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
- Vị trí địa lí: Trung tâm trời đất

- Thế đất:

+ “Rồng cuộn hổ ngồi”

+ Đúng ngôi 

+ Tiện hướng 

+ Rộng, bằng, cao, thoáng.

- Đời sống nhân dân và cảnh vật: vô cùng phong phú, tốt tươi.-> Quý hiếm, sang trọng, đẹp đẽ, có nhiều khả năng phát triển.=> Nơi thắng địa.

- NT: Lối văn biền ngẫu-> Tăng sức thuyết phục.

* Lời tuyên bố của Vương tử:

- Hỏi ý kiến quần thần-> Mang tính dân chủ, cởi mở.=> Việc dời đô vừa thuận ý trời, vừa hợp lòng người.

* Ghi nhớ: (SGK – 51).
……………………………………………………………….
Tiết 90: CÂU PHỦ ĐỊNH

CÂU PHỦ ĐỊNH
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ1:
GSK/tr.52

- Đặc điểm hình thức: Có chứa các từ mang ý phủ định: không, chưa, chẳng.

- Chức năng: Dùng để thông báo hành động được nói đến trong câu không diễn ra -> Câu phủ định miêu tả.

2. Ví dụ 2:
- Đặc điểm hình thức: Chứa các từ ngữ phủ định: không, đâu.

- Chức năng: Dùng để bác bỏ 1 ý kiến, 1 nhận định nào đó của người đối thoại.-> Câu phủ định bác bỏ.

* Ghi nhớ: (SGK – 53)
II.Luyện tập.
Làm bài tập SGK tr/.53,54

* Củng cố: 

- Đặc điểm hình thức của câu PĐ

- Chức năng của câu PĐ.

 * Dặn dò:
- Học bài theo theo quá trình phân tích ví dụ.

- Học thuộc ghi nhớ, làm BT4, 5.

- Chuẩn bị tiết sau: Hịch tướng sĩ.

……………………………………………………………………

Tiết 91,92: VIẾT BÀI TLV SỐ 4 

 (Đề 2,3 sgk/85)


Học sinh chuẩn bị bài ở nhà hoàn chỉnh để đến lớp làm bài tốt hơn.

(Chuyển sang bài kiểm tra giữa HK2) 

………………………………………………………………………
TUẦN 22
Tiết 93,94: HỊCH TƯỚNG SĨ

I. Đọc hiểu chú thích
- Trần Quốc Tuấn(1231-1300) tước Trần Hưng Đạo, là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc ta. Ông có phẩm chất cao đẹp; văn, võ song toàn.

- “Hịch tướng sĩ” viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần 2 (1285), được Trần Quốc Tuấn làm để khích lệ tướng sĩ học tập cuốn Binh thư yếu lược. 

II. Đọc hiểu văn bản

1.Nêu gương trung thần nghĩa sĩ xả thân cứu chủ

              Tác giả nêu những tấm gương yêu nước, quên mình vì chủ ở phương Bắc với dụng ý rằng tinh thần yêu nước không chỉ những vị tướng mới có mà ở mỗi người dân đều có thể hi sinh vì nước.

2.Thái độ của tác giả trước tội ác của giặc

   -Thời kì nhà Trần chống quân Nguyên Mông.

   -Với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng và nghệ thuật sáng tạo hình ảnh ẩn dụ cấu trúc các vế biền ngẫu đối xứng tác giả đã vạch trần dã tâm và bộ mặt tham tàn của quân xâm lược phương bắc qua hình ảnh tên sứ giặc.

   -Bằng cách dùng động từ mạnh+thậm xưng, đoạn văn thể hiện sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến của Trần Quốc Tuấn trước tội ác của quân xâm lược. Tấm gương yêu nước của Trần Quốc Tuấn có tác dụng động viên to lớn đối với các tướng sĩ.
3.Phê phán những sai lầm của tướng sĩ
    -Tác giả nêu lên mối ân tình giữa chủ tướng để khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lẽ vua tôi cũng như đối với tình cốt nhục.

    -Tác giả chỉ bảo chân tình và phê phán nghiêm khắc hành động hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước, của tướng sĩ.

    -Tác giả khuyên răn tướng sĩ phải biết lo xa, tăng cường luyện tập võ nghệ, nêu cao tinh thần cảnh giác chống ngoại xâm, còn nước còn nhà.

4.Thuyết phục tướng sĩ học tập binh pháp

    -Kêu gọi tướng sĩ luyện tập binh thư với thái độ dứt khoát, kiên quyết, rõ ràng thể hiện quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

III.Tổng kết:

*Ghi nhớ: SGK
……………………………………………………….

Tiết 95: HÀNH ĐỘNG NÓI

I. Hành động nói là gì?

              Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

II. Một số kiểu hành động nói thường gặp

*Ghi nhớ: SGK-63.

III. Luyện tập

 1.Bài tập 1(63)

          -Kêu gọi tướng sĩ phải từ bỏ lối sống hưởng thụ, thái độ bàng quan trước vận mệnh đất nước đồng thời khích lệ tướng sĩ học tập binh pháp(Binh thư yếu lược) do ông soạn ra và khích lệ lòng yêu nước bất khuất quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

          -Các ngươi ở cùng ta ... vui cười là kích động ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mối tướng sĩ đối với lẽ cua tôi cũng như đối với tình cốt nhục mà cần vũ khí đánh giặc.

 2.Bài tập 2(63)

       a.Hành động hỏi và mục đích để hỏi Bác trai ... chứ??

Hành động trình bày và mục đích thông báo cảm ơn ... mỏi mệt lắm.

Hành động điều khiển và mục đích cầu khiến Này ... trốn.

-Hành động trình bày và mục đích nêu ý kiến thuyết phục Chứ cứ nằm ... khổ. Người ốm ... hoàn hồn.

-Hành động trình bày và mục đích giải thích: Nhưng để ... đã: Nhịn ... còn gì.

Hành động điều khiển và mục đích khuyên, giục: Thế thì ... đấy.

       b.Hành động nêu ý kiến và mục đích tỏ rõ trời thuận ý người (câu 1).

-Hành động hứa hẹn và mục đích thề nguyền tỏ rõ sự quyết tâm (câu 2).

       c. Hành động thông báo tin và mục đích muốn xác nhận một sự thật Cụ bán rồi.

-Hành động hỏi và mục đích tỏ ra ngạc nhiên: Thế ... à?

-Hành động bộc lộ cảm xúc và mục đích giãi bày sự day dứt, dày vò: Khốn nạn ... ơi.

-Hành động kể và mục đích giải toả sự dằn vặt đau đớn vì lừa một con chó.

        3.Bài tập 3(65)

  -Anh phải hứa ... xa nhau. →hành động yêu cầu cam kết.

  -Anh hứa đi.→hành động đề nghị. 

  -Anh xin hứa.→hành động hứa hẹn.
……………………………………………….
Tiết 96: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo)

I. Cách thực hiện hành động nói

*Ghi nhớ: SGK-71.

II. Luyện tập

1. Bài tập 1

- Những câu nghi vấn đứng cuối đoạn văn trong bài “Hịch tướng sĩ” thường dùng để khẳng định hay phủ định đều được nêu ra trong câu ấy.

- Câu nghi vấn mở đầu đoạn được dùng để nêu VD cho tướng sĩ chuẩn bị tư tưởng đọc (nghe), lí giải của tác giả.

2. Bài tập 2

*Tác dụng của của trần thuật có mục đích cầu khiến:

a. Vì vậy ... Tổ quốc.

 Hễ còn ... nó đi.

b. Điều mong muốn tột cùng ... tác giả.

→ Tác dụng: việc dùng câu trần thuật để kêu gọi như vậy làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình.

3. Bài tập 3

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào?

- Anh đã nghĩ thương em như thế ... chạy sang.

- Thôi, im cái điệu ... ấy đi.

→ Quan hệ giữa Dế Choắt và Dế Mèn là thứ quan hệ không bình đẳng. Hơn nữa tính cách của Dế Mèn là hợm hĩnh hay lên mặt với Dế Choắt.

4. Bài tập 4

- a, b, e.

5. Bài tập 5

- Những hành động đó người nghe nên chọn hành động c.





…………………………………………………                                        

TRÊN ĐÂY LÀ NỘI DUNG BÀI HỌC, CÁC EM XEM VÀ CHÉP VÀO VỞ BÀI HỌC NHẰM GIÚP CÁC EM NẮM VỮNG KIẾN THỨC SAU KHI ĐI HỌC TRỞ LẠI. MONG CÁC EM CHĂM NGOAN VÀ THỰC HIỆN TỐT NHÉ!!
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